
SỞ Y TẾ BẮC NINH   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LỤC NGẠN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

Số:         /BC-BVĐK   Phường Chũ, ngày      tháng  3 năm 2026 

  

 

DANH SÁCH NGƯỜI HOÀN THÀNH QUÁ TRÌNH THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

  

1. Tên cơ sở TH:  Bệnh viện đa khoa Lục Ngạn  

2. Địa chỉ: TDP Minh Lập, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh 

3. DS người hoàn thành quá trình thực hành:  

           

TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung 

thực hành/bộ 

phận chuyên 

môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu ngày 

cấp) 

 

1 
Phạm Thị 

Yến 

03819

10214

41 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

Lục 

Ngạn 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2012) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

15/8/2025 đến 

ngày 

14/02/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nội tổng hợp 

ĐD La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-

CCHN  ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

ĐD Đỗ Thị Kim, số CCHN 006084/BG-

CCHN ngày cấp 04/4/2017,   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

139/GXN

-BVĐK 

ngày 

09/3/2026 

2 
Hoàng Hải 

Yến 

02419

00159

78 

Bệnh 

viện 

đa 

khoa 

Lục 

Ngạn 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2022) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

15/8/2025 đến 

ngày 

14/02/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nội tổng hợp 

ĐD La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-

CCHN  ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

ĐD Đỗ Thị Kim, số CCHN 006084/BG-

CCHN ngày cấp 04/4/2017,   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

140/GXN

-BVĐK 

ngày 

09/3/2026 



TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung 

thực hành/bộ 

phận chuyên 

môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu ngày 

cấp) 

 

3 

Trương 

Thanh 

Tùng 

02420

00011

79 

Không 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2025) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

15/8/2025 đến 

ngày 

14/02/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nội tổng hợp 

ĐD La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-

CCHN  ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

ĐD Đỗ Thị Kim, số CCHN 006084/BG-

CCHN ngày cấp 04/4/2017,   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

141/GXN

-BVĐK 

ngày 

09/3/2026 

4 
Vũ Đình 

Duy 

02420

40110

99 

Không 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2025) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

15/8/2025 đến 

ngày 

14/02/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nội tổng hợp 

La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-CCHN  

ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp Quy định 

tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; Nguyễn 

Thanh Nga, số CCHN 001925/BG-CCHN 

ngày cấp 31/10/2013, phạm vi cấp Quy định 

tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV 

142/GXN

-BVĐK 

ngày 

09/3/2026 

5 Vũ Thị Ngà 

02418

60120

36 

TYT 

Chũ 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2025) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

05/9/2025 đến 

ngày 

04/3/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nội tổng hợp 

Bàn Văn Thoỏng, số CCHN 001998/BG-

CCHN  ngày cấp 31/10/2013   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

Nguyễn Thanh Nga, số CCHN 001925/BG-

CCHN ngày cấp 31/10/2013, phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV 

145/GXN

-BVĐK 

ngày 

10/3/2026 



TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung 

thực hành/bộ 

phận chuyên 

môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu ngày 

cấp) 

 

6 Ngô Thị Tú 

02430

20047

89 

Không 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2025) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

05/9/2025 đến 

ngày 

04/3/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Nội tổng hợp 

Bàn Văn Thoỏng, số CCHN 001998/BG-

CCHN  ngày cấp 31/10/2013   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

Mai Xuân Đại, số CCHN 001970/BG-CCHN 

ngày cấp 31/10/2013, phạm vi cấp Quy định 

tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV 

146/GXN

-BVĐK 

ngày 

10/3/2026 

7 

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hằng 

02419

50010

87 

Phòng 

khám 

ĐK 

Mỹ 

Phát 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2022) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

05/9/2025 đến 

ngày 

04/3/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Ngoại 

Bàn Văn Thoỏng, số CCHN 001998/BG-

CCHN  ngày cấp 31/10/2013   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

ĐD Nguyễn Thị Minh Phương, số CCHN 

001909/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, 

phạm vi cấp Quy định tại thông tư 

41/2005/QĐ-BNV 

151/GXN

-BVĐK 

ngày 

12/3/2026 

8 
Dương Thị 

Phượng 

02430

20080

73 

Phòng 

khám 

ĐK 

Mỹ 

Phát 

Điều dưỡng 

Đại học 

(2025) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

05/9/2025 đến 

ngày 

04/3/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Ngoại 

ĐD La Văn Hoa, số CCHN 0005027/BG-

CCHN  ngày cấp 11/11/2015   phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

ĐD Nguyễn Thị Minh Phương, số CCHN 

001909/BG-CCHN ngày cấp 31/10/2013, 

phạm vi cấp Quy định tại thông tư 

41/2005/QĐ-BNV 

152/GXN

-BVĐK 

ngày 

12/3/2026 



 

 

TT 

Họ tên 

người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc 

tại cơ 

sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký TH 

Phạm 

vi 

HĐCM 

đăng 

ký thực 

hành 

TG  đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung 

thực hành/bộ 

phận chuyên 

môn 

Người hướng dẫn thực hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, trình độ, phạm vi CM) 

Giấy xác 

nhận 

QTTH cơ 

sở đã cấp 

(Số ký 

hiệu ngày 

cấp) 

 

9 Vi Thị Tâm 

02430

20101

13 

Không 

Điều dưỡng 

cao đẳng 

(2024) 

Điều 

dưỡng 

Đa 

khoa 

6 tháng (từ 

ngày 

15/8/2025 đến 

ngày 

14/02/2026) 

1 tháng tại 

khoa CC-

HSTC-CĐ; 5 

tháng khoa 

Ngoại 

ĐD Phạm Huy Hiệp, số CCHN 001919/BG-

CCHN Cấp ngày 31/10/2013  phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV; 

ĐD Nông Thị Hoạt, số CCHN 001953/BG-

CCHN Cấp ngày 31/10/2013, phạm vi cấp 

Quy định tại thông tư 41/2005/QĐ-BNV 

153/GXN

-BVĐK 

ngày 

12/3/2026 

 Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
 

 -Phòng QLHN, SYT;         

 

-Đăng tải trên 

Webside đơn vị;        
 

 -Lưu: VT, TC-HC.         

        Đỗ Văn Sinh 
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